
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 12 -TK /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TK3DH2 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH92114053 Hà Lê Tuấn Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH92114734 Tạ Hồng Anh 

3 DH92109299 Đoàn Ngọc Châu 

4 DH92109300 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 

5 DH92109325 Nguyễn Thành Đạt 

6 DH92109326 Nguyễn Tuấn Đạt 

7 DH92110849 Nguyễn Thị Cẩm Hà 

8 DH92113295 Đặng Gia Hân 

9 DH92114010 Hàng Gia Hân 

10 DH92109355 Phan Đức Huân 

11 DH92109356 Bùi Quang Huy 

12 DH92113984 Huỳnh Gia Huy 

13 DH92109358 Huỳnh Khắc Huy 

14 DH92109369 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

15 DH92109375 Lê Vĩ Khang 

16 DH92114521 Thạch Bảo Khang 

17 DH92113350 Nguyễn Anh Khôi 

18 DH92109391 Phạm Thị Kim Liên 

19 DH92109397 Phạm Nhựt Linh 

20 DH92109416 Nguyễn Xuân Nam 

21 DH92109418 Lê Vũ Thiên Nga 

22 DH92114165 Tạ Nguyễn Ngọc Ngân 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH92109425 Nguyễn Phương Nghi 

Không nộp hồ sơ 

24 DH92120093 Bùi Trọng Phi 

25 DH92109459 Đỗ Tiến Phước 

26 DH92109460 Trần Thành Phước 

27 DH92109461 Bùi Thị Bích Phương 

28 DH92101864 Nguyễn Thu Phượng 

29 DH92109205 Nguyễn Trần Quang 

30 DH92109469 Nguyễn Thế Anh Quân 

31 DH92114339 Nguyễn Trúc Như Quỳnh 

32 DH92114335 Nguyễn Thành Sơn 

33 DH92114709 Nguyễn Hữu Tài 

34 DH92111698 Phạm Văn Tấn Tài 

35 DH92114111 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 

36 DH92109487 Ngô Công Thành 

37 DH92109486 Lưu Huỳnh Minh Thành 

38 DH92114047 Trần Hải Thành 

39 DH92105697 Nguyễn Phú Thăng 

40 DH92109492 Phạm Thanh Thắng 

41 DH92109495 Phạm Đông Thi 

42 DH92109497 Đoàn Minh Thiên 

43 DH92108963 Lê Võ Anh Thư 

44 DH92109511 Nguyễn Phương Thư 

45 DH92109516 Nguyễn Ngọc Thy 

46 DH92109518 Trương Huỳnh Minh Tiến 

47 DH92108741 Nguyễn Thị Thùy Trang 

48 DH92109535 Vũ Văn Trụ 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH92108558 Ngụy Thành Trung 

Không nộp hồ sơ 

50 DH92114657 Võ Phan Trường 

51 DH92109541 Nguyễn Ngọc Tú Tú 

52 DH92109546 Lưu Thái Quốc Tuấn 

53 DH92109548 Phạm Anh Tuấn 

54 DH92109550 Lê Phan Nhật Tuệ 

55 DH92109552 Võ Văn Túy 

56 DH92107124 Ngô Thanh Ngọc Phương Uyên 

57 DH92109561 Nguyễn Thị Anh Vân 

58 DH92114712 Phạm Mai Hoàng Yến 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


